
DANH SÁCH THỰC TẬP KỸ THUẬT BT12CTM1

 ( kỳ 1 năm 2015 - 2016 ) 

TT MSSV Họ và Tên Nguội Tiện Phay EDM TB

1 1433499 Đỗ Chí Hải 8 0 0 0 0 0 0.0 

2 1433733 Nguyễn Phước Thành 7 0 0 0 0 0 0.0 

3 1435041 Châu Hoàng Phi 7 0 0 0 0 0 0.0 

4 1533006 Phạm Tuấn Cường 6 0 0 0 0 0 0.0 

5 1533094 Trần Đức Tiến 8 0 0 0 0 0 0.0 

6 1534060 Nguyễn Lê Tuấn Vũ 8 0 0 0 0 0 0.0 

7 209T0060 Phạm Công Danh 6 8 9 7 7 7 7.3 

8 209T0511 Vũ Hữu Thỉnh 7 8 9 7 7 7 7.5 

9 211T4106 Hoàng Lê Minh 6 0 0 0 0 0 0.0 

10 212T0046 Nguyễn Hoàng Thân 6 8.5 9 7 7 8 7.6 

11 212T0053 Võ út 7 8.5 9 7 7 8 7.8 

12 212T1011 Bùi Phát Bữu 8 8 8 9 7 8 8.0 

13 212T1024 Phổ Anh Dũng 6 8 8 9 0 7 0.0 

14 212T1031 Đoàn Bá Đương 6 8 8 9 7 7 4.0 

16 212T1077 Trần Ngọc Minh 8 3.5 8 9 7 8 3.5 

17 212T1084 Đặng Xuân Nguyên 8 6.5 8 9 7 8 7.8 

18 212T1087 Nguyễn Thành Nhân 6 0 0 0 0 0 0.0 

19 212T1126 Đào Hữu Thắng 8 5.5 8 9 7 8 7.6 

20 212T3066 Lê Hùng Tiên 7 5.5 8 9 7 8 7.4 

21 212T5125 Trương Công Định 6 7 9 7 7 7.5 4.0 

22 213T3039 Dương Xuân Thịnh 8 7 9 5 7 7.5 4.0 

23 213T3042 Lương Đình Toàn 8 6.5 9 7 7 7.5 7.5 

24 213T3101 Nguyễn Minh An 6 3.5 9 5 7 7.5 3.5 

25 213T3105 Nguyễn Trọng Chính 6 6 9 7 8 7 7.2 

26 213T3146 Nguyễn Thanh Long 6 3 9 5 8 7 3.0 

27 213T3152 Hồ Đại Nghĩa 5 6 9 7 8 7 4.0 

28 809T0292 Nguyễn Đặng Luật 5 0 0 0 0 0 0.0 

29 812T1083 Lê Trung Ngôn 8 6 9 7 8 7 7.5 
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